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PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO 
CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN 
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA
Năm học: 2015 – 2016
	Số thứ tự
	Họ và tên giáo viên
 (xếp theo tổ bộ môn)
	Giáo viên                tự đánh giá
	Đánh giá của       trưởng khoa, tổ bộ môn
	Ghi chú

	
	
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	

	1
	 Vũ  Đức Pháp
	70 
	Khá 
	70
	Khá 
	 Tổ CN Chế tạo

	2
	 Nguyễn Thành Long
	 70
	Khá 
	70
	Khá 
	”

	3
	 Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	 70
	Khá  
	70
	Khá  
	”

	4
	 Phan Văn Thành
	73 
	Xuất sắc 
	73
	Xuất sắc 
	”

	5
	 Trần Đình Khải
	 63
	Khá 
	70
	Khá 
	”

	6
	 Võ Minh Quang
	 71
	Khá 
	71
	Khá 
	”

	7
	 Dương Minh Chung
	76 
	Xuất sắc 
	76
	Xuất sắc 
	”

	8
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	70
	Khá
	70
	Khá
	”

	9
	Nguyễn Tiến Dũng
	70
	Khá
	70
	Khá
	”

	10
	Nguyễn Duy Hải
	70
	Khá
	70
	Khá
	Tổ Cơ sở CK

	11
	Vũ Quang Khải
	70
	Khá
	70
	Khá
	

	12
	Trần Thị Hương
	68
	Khá
	68
	Khá
	”

	13
	Phan Thị Xuân Trang 
	70
	Khá
	70
	Khá
	”

	14
	Lư Thị Yến Vũ
	71
	Khá
	71
	Khá
	”

	15
	Bùi Anh Tuấn
	65
	Khá
	65
	Khá
	Tổ Cơ điện-CĐT

	16
	Chung Trần Thế Vinh
	70
	Khá
	70
	Khá
	”

	17
	Trần Minh Thông
	69
	Khá
	69
	Khá
	”

	18
	Đỗ Thị Phương Khanh
	70
	Khá
	70
	Khá
	”


 
Tổng hợp chung kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên toàn khoa:



- Loại xuất sắc: 
02  người (88,89 %);



- Loại khá:        
16 người (11,11 %);



- Loại trung bình: 
00 người (00 %);



- Loại chưa đạt:     
00  người (00 %).
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